
 

 

   SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số:    732   /QĐ-KSBT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Khánh Hòa, ngày  25 tháng 11  năm 2021 

  

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành danh mục các quy trình chuyên môn của các khoa, phòng 

 
 

     

    GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KHÁNH HÒA 
 

 

Căn cứ Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh 

Hòa trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống 

HIV/AIDS, Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng và côn trùng, Trung 

tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm nội tiết; 

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-SYT ngày 17/02/2021 của Sở Y tế Khánh Hòa 

ban hành Kế hoạch công tác Cải cách hành chính;  

Thực hiện Kế hoạch số 339/KH-KSBT ngày 17/02/2021 của Trung tâm 

Kiểm soát Bệnh tật về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Ban hành các quy trình chuyên môn, nghiệp vụ của các khoa, 

phòng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa gồm: 

1. Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng: 04 quy trình  

2. Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất: 10 quy 

trình  

3. Khoa Xét nghiệm-chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng: 12 quy 

trình 

4. Khoa Bệnh nghề nghiệp: 01 quy trình 

5. Khoa Dược - vật tư Y tế: 17 quy trình  

6. Khoa Dinh dưỡng: 01 quy trình  

7. Khoa Ký sinh trùng-côn trùng: 02 quy trình 

8. Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm:16 quy trình 

(Đính kèm danh mục các quy trình chuyên môn) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Trưởng các khoa, phòng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:      
- Như Điều 3 (VBĐT); 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Huỳnh Văn Dõng 
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   SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN CÁC KHOA, PHÒNG 
 

(Đính kèm Quyết định số  732  /QĐ-KSBT ngày  25  tháng 11 năm 2021  

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) 

 

STT Nội dung quy trình chuyên môn  Ghi chú 

I. Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng 

1 Quyết định số 697/QĐ-KSBT ngày 17/11/2021 ban hành các 

quy trình tổ chức tiêm chủng Vắc xin Covid_19 

 

2 Quy trình giám sát phản ứng sau tiêm chủng  

3 Quyết định số 252/QĐ-KSBT ngày 26/8/2021 ban hành quy 

trình giám sát vắc xin, thuốc cấp cứu hàng tuần trong hoạt động 

tiêm chủng  

 

4 Quy trình khám tư vấn điều trị  

II. Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất  

 Quyết định số 288/QĐ-KSBT ngày 14/11/2019 ban hành các 

quy trình chuyên môn các bệnh liên quan HIV- Methadone 

 

1 Quy trình quản lý người lớn, phụ nữ mang thai, trẻ nhiễm 

HIV/AIDS và điều trị nghiện chất, phơi nhiễm HIV/ADS 

 

2 Quy trình xử lý người bệnh bỏ uống thuốc tại cơ sở điều trị 

Methadone. 

 

3 Quy trình giáo dục nhóm tại cơ sở điều trị Methadone.  

4 Quy trình khám đánh giá ban đầu tại cơ sở điều trị Methadone.  

5 Quy trình xử lý người bệnh vi phạm nội quy tại cơ sở điều trị 
Methadone. 

 

6 Quy trình xét nghiệm chẩn đoán sớm HIV trẻ dưới 18 tháng 

tuổi 

 

7 Quy trình xét nghiệm nước tiểu phát hiện chất gây nghiện tại cơ 

sở điều trị Methadone. 

 

8 Quy trình khám bệnh và tư vấn tại cơ sở điều trị Methadone.  

9 Quy trình Chuyển gửi người bệnh của CSĐT Methadone tiếp 

cận dịch vụ 
khác 

 

10 Quy trình tư vấn, xét nghiệm tự nguyện HIV  

III. Khoa Xét nghiệm-chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng  

 Quyết định 55/QĐ-KSBT ban hành các quy trình hệ thống quản 

lý chất lượng ISO ( ban hành kèm theo 09 quy trình) 

 

1 Quy trình vận chuyển mẫu, môi trường, chủng qua hành lang 

chung 
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2 Quy trình dịch vụ và giải quyết phàn nàn  

3 Quy trình kiểm soát tài liệu  

4 Quy trình kiểm soát tiện nghi và môi trường  

5 Quy trình kiểm soát thử nghiệm không phù hợp  

6 Quy trình lựa chọn phương pháp thử  

7 Quy trình mua dịch vụ và quản lý nhà cung cấp  

8 Quy trình phục hồi và phòng ngừa  

9 Quy trình tiếp nhận yêu cầu và thực hiện thí nghiệm  

 Quy trình SAR- COV2:  

10 Quy trình vận chuyển mẫu xét nghiệm SAR- COV2  

11 Quy trình xét nghiệm định tính SAR- COV2 bằng kỹ thuật 

Realtime PCR (Sinh phẩm WHO) 

 

12 Quy trình gọp mẫu xét nghiệm SAR- COV2  

IV. Khoa Bệnh nghề nghiệp      

1 Quyết định số 688/QĐ-KSBT ngày 16/11/2021 ban hành Quy 

trình khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp 

 

IV. Khoa Dược - vật tư Y tế   

1 Quyết định số 15/QĐ-KSBT ngày 21/01/2021 ban hành Quy 

trình quản lý Methadone 

 

 Quyết định số 122/QĐ-KSBT ngày 18/6/2019 ban hành quy 

trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin trong Tiêm chủng 

mở rộng - phối hợp Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm 

Ban hành kèm theo 16 quy trình 

 

2 Quy trình tiếp nhận vắc xin và dung môi  

3 Quy trình bảo quản vắc xin trong tủ lạnh dương  

4 Quy trình bảo quản vắc xin trong tủ lạnh âm  

5 Quy trình bảo quản vắc xin trong buổi tiêm chủng  

6 Quy trình theo dõi và ghi chép nhiệt độ bảo quản vắc xin  

7 Quy trình đóng băng và rã đông bình tích lạnh  

8 Quy trình đóng gói vắc xin vào hòm lạnh  

9 Quy trình đóng gói vắc xin vào phích vắc xin  

10 Quy trình phân bổ và cấp phát vắc xin tuyến tỉnh, huyện  

11 Quy trình vận chuyển vắc xin bằng hòm lạnh hoặc phích vắc 

xin 

 

12 Quy trình thu hồi và biệt trữ vắc xin  

13 Quy trình vệ sinh kho vắc xin  

14 Quy trình xử trí tình huống khẩn cấp vắc xin bảo quản trong tủ 

lạnh 
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15 Quy trình giám sát, quản lý, bảo quản vắc xin tuyến tỉnh, huyện  

16 Quy trình kiểm kê vắc xin, dung môi bảo quản tại kho  

VI. Khoa Dinh dưỡng     

1 Quyết định số 679/QĐ-KSBT ngày 15/11/2021 ban hành quy 

trình điều tra suy dinh dưỡng 30 cụm (xã) 

 

VII. Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm  

1 Quyết định số 122/QĐ-KSBT ngày 18/6/2019 ban hành quy 

trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin trong Tiêm chủng 

mở rộng - phối hợp Khoa Khoa Dược - vật tư Y tế (ban hành 

kèm theo16 quy trình) 

 

VIII. Khoa Ký sinh trùng- côn trùng:       

1 Quyết định số 689/QĐ-KSBT ngày 16/11/2021 ban hành quy 

trình chuyên môn trong hoạt động xét nghiệm giun sán 

 

2 Quyết định số 690/QĐ-KSBT ngày 16/11/2021 ban hành quy 

trình chuyên môn lấy mẫu giun sán 
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